
 

 
 

BIỂU PHÍ SỬ DUṆG DỊCH VỤ   

TÀI KHOẢN THANH TOÁN CÁ NHÂN, TIẾT KIỆM, CHUYỂN TIỀN 

STT Loại dịch vụ 
Mức phí (đã bao gồm VAT) 

VND Ngoại tệ 

A. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN THANH TOÁN  

I.  QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 

1.   Phí mở tài khoản Miễn phí Miễn phí 

2.  
 Số dư tối thiếu khi mở và duy trì 

TKTT 
50.000 VND 50 USD, hoặc tương đương 

3.  
Phí quản lý tài khoản -hàng 

tháng 
  Chưa thu phí 

a. 
Tài khoản có số dư bình quân tháng 

từ 200.000 đồng trở lên 
Miễn phí   

b. 
Tài khoản có số dư bình quân tháng 

thấp hơn 200.000 đồng 
11.000 đồng/tháng   

4.  Phí đóng tài khoản 22.000 đồng 
USD: 2,2 USD hoặc tương 

đương 

5.  
Phí sử dụng tiền từ tài khoản 

trong vòng 2 ngày  

0,022%*tổng số tiền sử dụng 

chịu phí theo quy định; min: 

22.000 đồng, max: 990.000 

đồng 

Chưa thu phí 

II.  GIAO DỊCH TÀI KHOẢN  

1.  
Nộp tiền mặt trong hệ thống 

Vikki Bank 
    

1.1.  Cùng tỉnh/TP nơi mở TK Miễn phí  

1.2.  Khác tỉnh/ TP nơi mở TK 

0,033%*số tiền nộp; min: 

11.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng   

2.  
Nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài 

khoản ngoại tệ 
    

2.1.  Loại từ 50 USD trở lên   
0,165%*số tiền, min: 2,2 

USD 

2.2.  Loại 5 USD đến dưới 50 USD   
0,275%*số tiền, min: 2,2 

USD 

2.3.  
Dưới 5 USD trở xuống/Ngoại tệ 

khác 
  

0,44%*số tiền, min: 2,2 USD 

hoặc tương đương 



 

 
 

3.  
Nhận bằng chuyển khoản (Báo 

có) 
    

3.1.  Từ ngân hàng trong nước Miễn phí Miễn phí 

3.1. 1 Cùng tỉnh, TP nơi mở TK Miễn phí  

3.1.2 

Tiền được báo có vào TKTG của 

Vikki Bank khác địa phương nơi 

khách hàng thụ hưởng 

Miễn phí  

3.2 Từ ngân hàng nước ngoài   

3.2.1 
Qua ngân hàng trung gian ở Việt 

Nam 
 Miễn phí 

3.2.2 

Nhận chuyển khoản từ nước ngoài 

báo có vào tài khoản (Áp dụng phí 

báo có – Biểu phí Thanh toán quốc 

tế) 

 0,055%*số tiền nhận; min: 2,2 

USD, max: 110 USD hoặc 

tương đương 

 0,055%*số tiền nhận; min: 

2,2 USD, max: 110 USD hoặc 

tương đương 

3.2.3 
Cá nhân chuyển trực tiếp cho cá 

nhân 
  

0,055%*số tiền nhận; min: 

2,2 USD, max: 198 USD  

hoặc tương đương 

3.2.4 Các trường hợp khác   

0,11%*số tiền nhận; min: 2,2 

USD, max: 55 USD hoặc 

tương đương 

4.  Rút tiền mặt 

4.1.   Rút VND mặt     

4.1.1 Cùng Tỉnh/TP nơi mở tài khoản Miễn phí Miễn phí 

4.1.2 Khác tỉnh/TP nơi mở tài khoản 
0,033%*số tiền rút; min 16.500 

đồng, max: 1.100.000 đồng 
Miễn phí 

4.2.  
Rút ngoại tệ mặt nguồn từ NH 

trong/ngoài hệ thống chuyển vào 
 

USD: 0,165%*số tiền rút,  

AUD, CAD: 0,484% số tiền 

rút,  

EUR: 0,22% số tiền rút, 

GBP& khác: 0,495%,  

min: 2,2 USD hoặc tương 

đương 

5.  Chuyển khoản trong hệ thống Vikki Bank 

5.1.  
Chuyển tiền sang tài khoản khác 

của chính khách hàng 
Miễn phí Miễn phí 

5.2.  
Người thụ hưởng có TK tại Vikki 

Bank 
    

5.2.1 Cùng tỉnh/ TP nơi mở TK Miễn phí 2,2 USD/món 

5.3.1 Khác tỉnh/ TP nơi mở TK 11.000 đồng/món 2,2 USD/món 



 

 
 

5.2.  
Người thụ hưởng không có TK tại 

Vikki Bank (nhận bằng CMND) 
    

5.2.2 Cùng tỉnh/ TP nơi mở TK 
0,011%*số tiền chuyển, min: 

11.000đ, max: 990.000đ  
  

5.3.2 Khác tỉnh/ TP nơi mở TK 
0,033%*số tiền chuyển; min 

22.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

  

6.  

6.1.  
NH thụ hưởng cùng tỉnh/TP nơi mở 

tài khoản 
  

2,2 USD/món; hoặc tương 

đương 

6.1.1 Dưới 500 triệu đồng 
0,0165%*số tiền chuyển, min 

9.900 đồng/món 
 

6.1.2 Từ 500 triệu đồng trở lên 
0,022%*số tiền chuyển, max: 

1.100.000 đồng/món 
 

6.2.  
NH thụ hưởng khác địa bàn tỉnh/TP 

mở tài khoản 

0,0495%*số tiền chuyển; min: 

19.800 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

0,055%*số tiền chuyển; min: 

2,2 USD, max: 55 USD;  

hoặc tương đương 

7.  
Chuyển tiền định kỳ theo yêu cầu 

khách hàng  

5.500 VND/giao dịch + phí 

chuyển tiền tương ứng 
  

8.  

Chuyển tiền theo danh sách theo 

yêu cầu khách hàng (không bao 

gồm chi lương) 

5.500 VND/món + phí chuyển 

tiền tương ứng 
 

9.  
Nhờ thu Hối phiếu, Séc, Ủy 

nhiệm thu 
   

9.1 Trong hệ thống Vikki Bank  Miễn phí  Miễn phí 

9.2 
Ngoài hệ thống Vikki Bank  (trong 

nước) 
   

9.2.1 Cùng địa bàn tỉnh, TP 5.500 đồng/món  2,2 USD/ món + phí bưu 

điện theo thực tế phát sinh 

  9.2.2 Khác địa bàn tỉnh, TP 
22.000 đồng/món + phí bưu 

điện theo thực tế phát sinh 

9.3 
Thu hộ từ TK ngân hàng ở nước 

ngoài 
 

Thực hiện theo Biểu phí 

Thanh toán quốc tế hiện hành 

10.  
Thanh toán Séc nhờ thu, Ủy 

nhiệm thu (NH khác gửi yêu cầu 

thanh toán Séc, UNT) 

Áp dụng như biểu phí chuyển 

tiền từ tài khoản tiền gửi thanh 

toán VND 

  

11.  
Các khoản phí liên quan đến Séc 

do Vikki Bank phát hành 
    

11.1 Bảo chi Séc 11.000 đồng/tờ   

11.2 Đình chỉ Séc 22.000 đồng/lần   



 

 
 

11.3 Thông báo mất Séc 55.000 đồng/lần   

12.  
Phí hỗ trợ xử lý chuyển khoản 

nhầm 
    

12.1.  
Hỗ trợ xử lý nhưng không thành 

công 
22.000 đồng/lần   

12.2 Hỗ trợ xử lý thành công 110.000 đồng/lần   

B. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 

I. TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN 

1.  
Nộp tiền mặt vào thẻ tiết kiệm 

KKH 
    

1.1.  Cùng tỉnh/TP nơi mở thẻ tiết kiệm Miễn phí   

1.2. Khác tỉnh/TP nơi mở thẻ tiết kiệm 
0,022%*số tiền nộp; Min: 

11.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

0,165%*số tiền nộp; Min: 1,1 

USD 

2.  Rút tiền mặt từ thẻ tiết kiệm KKH  

2.1.  
Rút tiền mặt ngay trong ngày nộp 

tiền mặt (tài khoản sẽ không được 

trả lãi) 

0,0297%*số tiền rút; min: 

22.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

0,165%*số tiền rút, min: 1,1 

USD 

2.2.  Rút tiền mặt sau ngày gửi      

2.2.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí Miễn phí 

2.2.2 Khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm 

0,033%*số tiền rút; min: 

22.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

0,165%*số tiền rút, min: 1,1 

USD 

II. TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN, TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN 

1.  
Nộp TM/CK vào gửi tiết kiệm 

CKH/TGCKH 
Miễn phí Miễn phí 

2.  Rút tiền mặt từ thẻ tiết kiệm (nguồn tiền gửi bằng tiền mặt)  

2.1.  

Rút tiền mặt ngay trong ngày mở 

thẻ tiết kiệm/TGCKH (tài khoản sẽ 

không được trả lãi) 

0,0297%*số tiền rút; min: 

22.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

0,165%*số tiền rút, min: 1,1 

USD 

2.2.  
Rút tiền mặt sau ngày mở sổ tiết 

kiệm/TGCKH (kỳ gửi đầu tiên) 
    

2.2.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở thẻ tiết kiệm Miễn phí Miễn phí 

2.2.2 Khác tỉnh/TP nơi mở thẻ tiết kiệm 

0,022%*số tiền rút; min: 

11.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

0,165%*số tiền rút, min: 1,1 

USD 



 

 
 

Lưu ý: 

Nếu chính chủ tài khoản thực hiện 

rút và gửi lại tiết kiệm cho chính 

mình 

Miễn phí cho phần tiền gửi lại 

Rút tiết kiệm để thanh toán Phí giao dịch áp dụng như phí có TK tại mục A.II 

C. NHẬN/CHUYỂN TIỀN (KHÁCH HÀNG VÃNG LAI)  

I.  CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC  

1.  

Nhận tiền bằng CMND (nhận 

tiền từ NH khác trong nước 

chuyển về) 

0,033%*số tiền nhận; min: 

22.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

0,55% *số tiền nhận; min: 2,2 

USD hoặc tương đương 

2.  

Nhận tiền bằng CMND chuyển 

tiền từ CN/PGD Vikki Bank - 

người thụ hưởng nhận tiền mặt 

tại CN/PGD khác tỉnh với 

CN/PGD chỉ định ban đầu 

0,011%*số tiền nhận; min: 

11.000 đồng, max: 660.000 

đồng 

  

3.  Nộp tiền mặt chuyển tiền đi  

3.1 Trong hệ thống - Người thụ hưởng có TK thanh toán 

3.1.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK Miễn phí  

3.1.2 Khác tỉnh/ TP nơi mở TK 

0,033%*số tiền nộp; min: 

22.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng   

3.2 Trong hệ thống – Người thụ hưởng  nhận bằng CMND 

3.2.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK 

0,022%*số tiền chuyển; min: 

11.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

  

3.2.2 Khác tỉnh/ TP nơi mở TK 

0,033%*số tiền chuyển; min: 

33.000 đồng, max: 1.100.000 

đồng 

  

3.3 Ngoài hệ thống Vikki Bank  (có tài khoản hoặc nhận bằng CMND) 

3.3.1 Cùng tỉnh/TP nơi mở TK 

0,022%*số tiền chuyển; min: 

20.000 đồng, max:1.100.000 

đồng 

  

3.3.2 Khác tỉnh/ TP nơi mở TK 
0,066%*số tiền chuyển; min: 

30.000 đồng, max:1.100.000 

đồng 

  

II.  CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI  

1.   Chuyển tiền đi   
Áp dụng biểu phí thanh toán 

quốc tế 

2.  Nhận tiền chuyển đến bằng điện 

nguồn từ nước ngoài (nhận bằng 
    



 

 
 

Ghi chú: 

1. TK: Tài khoản 

2. TGCKH: Tiền gửi có kỳ hạn 

3. GTCG: Giấy tờ có giá 

4. Min: Tối thiểu 

5. Max: Tối đa 

6. Cách thức quy đổi ngoại tệ trên biểu phí:  1 USD = 1 EUR = 120 JPY = 2 AUD = 1 GPB 

CMND/Hộ chiếu) 

2.1.  Nhận bằng VND   
0,11%; Min: 3,3USD hoặc 

tương đương 

2.2.  Nhận ngoại tệ   
0,55%; Min: 3,3USD hoặc 

tương đương 


